
Biểu mẫu 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 VÀ

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027
Đơn vị: xã Ngọk Tụ

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày          tháng         năm 2026 của UBND xã Ngọk Tụ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Năm 2026
Nhu cầu kế

hoạch năm 2027 Ghi chúKế hoạch vốn đã
giao

Ước giải ngân từ
1/1/2026 đến
31/01/2026

1 2 3 4 5 6
TỔNG SỐ 4.025 3.713 7.978 

1 Vốn đầu tư từ NSNN 4.025 3.713 7.978 
Trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương 4.025 3.713 7.978 -  

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao
gồm đất, xổ số và bội chi) 3.663 3.663 7.850 

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 201 50 128 
- Xổ số kiến thiết
- Bội chi ngân sách địa phương

Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
- Chưa phân bổ chi tiết 161 

b) Vốn ngân sách trung ương
- Vốn trong nước
- Vốn nước ngoài

2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của
pháp luật
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UBND XÃ NGỌK TỤ
Mẫu biểu số 34.1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày         tháng         năm 2026 của UBND xã Ngọk Tụ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

QĐ phê duyệt dự án/nhiệm vụ của
cấp có thẩm quyền

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung
hạn 5 năm 2026-2030

Kế hoạch vốn năm
2025 được kéo dài

sang năm 2026
(nếu có)

Kế hoạch vốn đã
giao năm 2026

Dự kiến giải ngân kế
hoạch vốn năm 2026

đến 31/01/2027
Dự kiến kế hoạch vốn năm 2027

Ghi
chúSố quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán
nợ

XDCB

Nguồn
XDCB

tập
trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Nguồn
thu

XSKT

A B 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
TỔNG CỘNG 6.410 6.410 21.000 21.000 ₫ -  -  -  -  4.025 4.025 3.864 3.864 7.978 7.978 7.850 128 -  

A Đối ứng các chương trình mục tiêu quốc
gia 15.000 15.000 ₫ 5.000 5.000 5.000 

B Lĩnh vực giao thông 4.100 4.100 3.900 3.900 -  -  -  -  2.301 2.301 2.301 2.301 1.508 1.508 1.508 -  -  

I Thanh toán nợ đọng XDCB (trước ngày
01/01/2015)

II Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
III Thực hiện dự án 4.100 4.100 3.900 3.900 -  -  -  -  2.301 2.301 2.301 2.301 1.508 1.508 1.508 -  -  

(1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2025

(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026 4.100 4.100 3.900 3.900 -  -  -  -  2.301 2.301 2.301 2.301 1.508 1.508 1.508 -  -  

a Dự án nhóm A
b Dự án nhóm B
c Dự án nhóm C 4.100 4.100 3.900 3.900 - - - - 2.301 2.301 2.301 2.301 1.508 1.508 1.508 - -

1 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tăng
(đoạn qua suối Đăk Rơ Ngát)

Thôn Đăk
Tăng 2026-2026 368-

19/12/2025 2.600 2.600 2.500 2.500 1.371 1.371 1.371 1.371 1.038 1.038 1.038

2 Nâng cấp, mở rộng đường nội thôn Đăk Dé Thôn Đăk
Dé 2026-2026 369-

19/12/2025 1.500 1.500 1.400 1.400 930 930 930 930 470 470 470

(3) Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm
2026 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

(4) Các dự án khởi công mới năm 2027 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C Lĩnh vực giáo dục 2.310 2.310 2.100 2.100 -  -  -  -  1.263 1.263 1.263 1.263 837 837 837 -  -  

I Thanh toán nợ đọng XDCB (trước ngày
01/01/2015)

II Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
III Thực hiện dự án 2.310 2.310 2.100 2.100 -  -  -  -  1.263 1.263 1.263 1.263 837 837 837 -  -  

(1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2025

(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026 2.310 2.310 2.100 2.100 -  -  -  -  1.263 1.263 1.263 1.263 837 837 837 -  -  

a Dự án nhóm A
b Dự án nhóm B
c Dự án nhóm C 2.310 2.310 2.100 2.100 - - - - 1.263 1.263 1.263 1.263 837 837 837 - -

1
Trường mầm non Sao Mai (điểm trung
tâm); Hạng mục: Nhà học 03 phòng và các
hạng mục phụ trợ

Thôn Đăk
Nu 2026-2026 367-

19/12/2025 2.310 2.310 2.100 2.100 1.263 1.263 1.263 1.263 837 837 837

(3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau
năm 2026

(4) Các dự án khởi công mới năm 2027 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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D Nhiệm vụ chi khác thuộc đầu tư công -  300 300 300 300 633 633 505 128 

Bố trí vốn ngân sách địa phương để thực
hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa
bàn xã thông qua Ngân hàng Chính sách xã
hội

300 300 300 300 633 633 505 128

E Chưa phân bổ chi tiết -  161 161 
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